
STT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính

Chức 

danh 

Đăng ký

Ngành, chuyên 

ngành
Nơi làm việc

1 Lê Quân 13/08/74 Nam GS KD BLĐTBXH

2 Đặng Thị Huyền Anh 08/03/81 Nữ PGS TC-NH-BH HV Ngân hàng 8

3 Phan Chí Anh 13/06/70 Nam PGS KD ĐHQGHN

4 Phan Thị Thục Anh 19/12/70 Nữ PGS KD ĐH KTQD

5 Trần Thị Kim Anh 14/05/72 Nữ PGS KT-KT ĐH Ngoại thương

6 Trịnh Thùy Anh 13/04/74 Nữ PGS KD ĐHMTPHCM

7 Từ Văn Bình 10/06/70 Nam PGS KTH ĐH KTTPHCM

8 Lê Văn Chiến 16/03/73 Nam PGS KTH HVCTQGHCM

9 Phan Thế Công 03/07/76 Nam PGS KTH ĐH Thương mại

10 Nguyễn Lê Cường 07/09/78 Nam PGS TC-NH-BH HV Tài chính

11 Đặng Văn Dân 08/07/78 Nam PGS TC-NH-BH ĐHNH TPHCM

12 Nguyễn Thị Thùy Dương 06/10/77 Nữ PGS TC-NH-BH ĐH KTQD

13 Nguyễn Thùy Dương 14/02/77 Nữ PGS TC-NH-BH HV Ngân hàng 

14 Võ Văn Dứt 27/11/79 Nam PGS KD ĐH Cần thơ

15 Lê Anh Duy 15/08/53 Nam PGS KTH ĐH Sài Gòn

16 Đỗ Quang Giám 21/08/72 Nam PGS KTH HV Nông nghiệp VN

17 Phạm Thùy Giang 17/07/80 Nữ PGS KD HV Ngân hàng 

18 Nguyễn Quang Hà 01/09/62 Nam PGS KTH ĐHNL Bắc giang

19 Nguyễn Vân Hà 30/03/76 Nữ PGS KD HV Ngân hàng 

20 Trần Thị Thu Hà 25/05/72 Nữ PGS KTH ĐH Lâm nghiệp

21 Hoàng Thị Thanh Hằng 05/03/82 Nữ PGS TC-NH-BH ĐHNH TPHCM

22 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/01/73 Nữ PGS KD ĐH Ngoại thương

23 Vũ Thị Hiền 02/11/76 Nữ PGS KTH ĐH Ngoại thương

24 Nguyễn Hoàng Hiển 03/12/68 Nam PGS QT-QL HV Hành chính QG

25 Vũ Đình Hiển 20/04/69 Nam PGS KT-KT ĐH KTQD

26 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 27/6/76 Nữ PGS KTH ĐH KTQD

27 Đặng Thị Phương Hoa 26/08/68 Nữ PGS KT VHLKHXHVN

28 Phạm Thị Thanh Hòa 22/07/80 Nữ PGS TC-NH-BH HV Tài chính

29 Ngô Thanh Hoàng 01/08/74 Nam PGS TC-NH-BH HV Tài chính

30 Nguyễn Tiến Hoàng 26/01/81 Nam PGS KD ĐHNT-CS2

31 Lê Hiếu Học 16/11/74 Nam PGS KD ĐH BKHN

32 Nguyễn Văn Huân 10/08/79 Nam PGS QT-QL ĐH Thái Nguyên 

33 Bùi Đức Hùng 30/06/58 Nam PGS KT VHLKHXHVN

34 Trần Thị Lan Hương 22/09/71 Nữ PGS KTH VHLKHXHVN

35 Trần Quang Huy 14/05/62 Nam PGS KTH ĐH Thái Nguyên 

36 Lê Thị Diệu Huyền 19/07/76 Nữ PGS TC-NH-BH HV Ngân hàng 

37 Cao Tuấn Khanh 13/09/68 Nam PGS KD ĐH Thương mại

38 Nguyễn Ngọc Khánh 23/02/79 Nam PGS KD ĐH Mỏ địa chất

39 Mai Ngọc Khương 07/05/75 Nam PGS KD ĐH QGHCM
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40 Đào Thị Thanh Lam 10/09/73 Nữ PGS KD ĐH KTQD

41 Nguyễn Thị Lan 17/02/66 Nữ PGS TC-NH-BH ĐH Ngoại Thương 

42 Phạm Thị Liên 19/04/74 Nữ PGS KD ĐHQGHN

43 Lê Thị Mỹ Linh 24/04/64 Nữ PGS KD ĐH KTQD

44 Nguyễn Duy Lợi 12/06/72 Nam PGS KTH VHLKHXHVN

45 Lê Kim Long 16/10/74 Nam PGS KTH ĐH Nha Trang

46 Phạm Thị Minh Lý 20/12/71 Nữ PGS KTH ĐH Tôn Đức Thắng

47 Nguyễn Đăng Minh 10/06/76 Nam PGS KD ĐHQGHN

48 Nguyễn Hồng Minh 20/05/60 Nam PGS KTH TCDN-BLĐTBXH

49 Nguyễn Hoài Nam 16/11/75 Nam PGS KD ĐH Hải phòng

50 Bùi Thị Nga 25/07/76 Nữ PGS KD HV Nông nghiệp VN

51 Đinh Thị Nga 18/09/78 Nữ PGS QT-QL HV CTQGHCM

52 Nguyễn Thị Dương Nga 07/04/76 Nữ PGS KTH HV Nông nghiệp VN

53 Nguyễn Minh Ngọc 18/04/74 Nam PGS KD ĐH KTQD

54 Huỳnh Thanh Nhã 31/07/65 Nam PGS KD CĐKTKTCthơ

55 Nguyễn Đức Nhuận 05/03/67 Nam PGS KD ĐH Thương mại

56 Lê Đức Niêm 22/03/72 Nam PGS KTH ĐH Tây nguyên

57 Trương Tấn Quân 01/06/74 Nam PGS KD ĐH Huế

58 Trần Văn Quyết 06/12/76 Nam PGS KTH ĐH Thái nguyên 

59 Nguyễn Chiến Thắng 02/03/69 Nam PGS KTH VHLKHXHVN

60 Nguyễn Quyết Thắng 14/10/72 Nam PGS KTH ĐHCNTPHCM

61 Lê Trung Thành 15/07/76 Nam PGS TC-NH-BH ĐHQGHN

62 Nguyễn Đức Thành 10/05/77 Nam PGS KTH ĐHQGHN

63 Ngô Thị Phương Thảo 30/05/77 Nữ PGS KTH ĐH KTQD

64 Nguyễn Mạnh Thiều 12/08/70 Nam PGS KT-KT HV Tài chính

65 Nguyễn Anh Thu 30/10/76 Nữ PGS KTH ĐHQGHN

66 Vũ Thị Hoài Thu 05/11/76 Nữ PGS KTH ĐH KTQD

67 Võ Thị Ngọc Thúy 20/10/84 Nữ PGS KD ĐHKTL TPHCM

68 Nguyễn Thu Thủy 27/09/74 Nữ PGS TC-NH-BH ĐH Thương mại

69 Phạm Thanh Thủy 30/03/82 Nữ PGS KT-KT HV Ngân hàng 

70 Trần Kiều Trang 29/10/78 Nữ PGS KD ĐH Thương mại

71 Trần Quang Trung 21/10/74 Nam PGS KTH HV Nông nghiệp VN

72 Nguyễn Mạnh Tuân 11/11/66 Nam PGS KD ĐHQG TPHCM

73 Nguyễn Anh Tuấn 21/05/77 Nam PGS TC-NH-BH ĐHQGHN

74 Trần Văn Tùng 14/05/74 Nam PGS KT-KT ĐH CNHCM

75 Hồ Huy Tựu 12/08/71 Nam PGS KD ĐH Nha Trang

76 Hà Thị Thúy Vân 14/12/80 Nữ PGS KT-KT ĐH Thương mại

77 Phan Diên Vỹ 07/09/71 Nam PGS TC-NH-BH ĐHNH TPHCM

78 Đặng Thị Lệ Xuân 12/05/76 Nữ PGS KTH ĐH KTQD
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